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Lĩnh vực: Điện – Điện tử 

Field: Electrical - Electronic 

TT 

No. 

Tên sản phẩm/ 

Product/Material 

Name 

Tên phép thử/ Test 

name 

Phạm vi đo/ Giới hạn 

định lượng (nếu có)/ 

Measurement 

range/quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/    Test 

method 

1.  

Máy biến áp 

Transformers 

 

Đo điện trở cách điện      

Insulation resistance 

measurement 

1 kΩ / (10 kΩ ~ 1,0 

TΩ) 

10 V / (0,25 ~ 5,0) kV 

0,1 s / (1 ~ 3 600) s 

 IEEE Std 

C57.12.90™-2021 

2.  

Đo điện trở 1 chiều các 

cuộn dây            

Measure DC resistance 

of coils 

0,1 μΩ / (0,1 μΩ ~ 2,0 

kΩ) 

1 mA / (10 mA ~ 10 

A) 

IEEE Std C57.12.90™-

2021 

3.  

Đo tỉ số biến áp và kiểm 

tra tổ dây đấu        

Measure transformer 

ratio and check wiring 

0,1 / (0,9 ~ 10 000) 

0,10/(0,1 ~ 3600) 

IEEE Std C57.12.90™-

2021 

4.  

Đo tổn thất không tải và 

dòng điện không tải 

Measurement of no-

load loss and no-load 

current 

0,1V / (0,1 ~ 400) V 

0,1A / (0,5 ~ 75) A 

0,1W / (0,1 W ~ 40,0 

kW) 

Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) 

TCVN 6306-1: 2015 

(IEC 60076-1:2011) 

5.  

Đo trở kháng ngắn 

mạch và dòng điện có 

tải 

Measure short circuit 

impedance and load 

current 

0,1V / (0,1 ~ 400) V 

0,1A / (0,5 ~ 75) A 

0,1W / (0,1 W ~ 40,0 

kW) 

Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) 

TCVN 6306-1: 2015 

(IEC 60076-1:2011) 

6.  

Thử nghiệm điện áp 

xoay chiều tăng cao tần 

số công nghiệp 

0,1 kV / (0,1 ~ 100) kV 

1 mA / (1 m A ~ 250 

mA) 

0,1s / (1 ~ 1 800) s 

IEC 60076-3:2018 
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Industrial frequency 

high voltage alternating 

current test 

7.  
Dầu cách điện 

Insulating oil 

Đo điện áp đánh thủng 

Breakdown voltage 

measurement 

0,1 kV / (0,1 ~ 75) kV 

0,1 s / (1 ~ 300) s 

 IEC 60156:2018 

8.  

Máy cắt điện 

Electric cutting 

machine 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

measurement 

1 kΩ / (10 kΩ ~ 1,0 

TΩ) 

10 V / (0,25 ~ 5,0) kV 

0,1 s / (1 ~ 3 600) s 

 QCVN QTĐ 5:2009/ 

BCT 

9.  

Đo điện trở tiếp xúc 

Contact resistance 

measurement 

1 μΩ / (1μΩ ~ 19,99 

mΩ) 

0,1A/(10 ~  200) 

ADC 

IEC 62271-1:2021 

10.  

Thử nghiệm điện áp 

xoay chiều tăng cao tần 

số công nghiệp 

Industrial frequency 

high voltage alternating 

current test 

0,1 kV / (0,1 ~ 100) kV 

1 mA / (1 m A ~ 250 

mA) 

0,1s / (1 ~ 1 800) s 

IEC 62271-1:2021 

11.  

Dao cách ly 

Isolation knife 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

measurement 

1 kΩ / (10 kΩ ~ 1,0 

TΩ) 

10 V / (0,25 ~ 5,0) kV 

0,1 s / (1 ~ 3 600) s 

 QCVN QTĐ 5:2009/ 

BCT 

12.  

Thử nghiệm điện áp 

xoay chiều tăng cao tần 

số công nghiệp 

Industrial frequency 

high voltage alternating 

current test 

0,1 kV / (0,1 ~ 100) kV 

1 mA / (1 m A ~ 250 

mA) 

0,1s / (1 ~ 1 800) s 

IEC 62271-102: 2022 

13.  
Cáp điện lực 

Power cable 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

measurement 

1 kΩ / (10 kΩ ~ 1,0 

TΩ) 

10 V / (0,25 ~ 5,0) kV 

0,1 s / (1 ~ 3 600) s 

 QCVN QTĐ 

5:2009/BCT  
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14.  

Đo điện trở một chiều 

dây dẫn ở 20 oC 

Measure DC resistance 

of conductor at 20 oC 

0,1 μΩ / (0,1 μΩ ~ 2 

kΩ) 

1 mA / (10 mA ~ 10 A) 

1 mm/ (1,0 mm ~ 

1,0 m) 

TCVN 6612:2007 

15.  

Thử điện áp một chiều 

tăng cao và đo dòng rò 

Test high DC voltage 

and measure leakage 

current 

0,1 kV / (0,1 ~ 70) kV 

1 mA / (1 m A ~ 45 

mA) 

0,1s / (1 ~ 1 800) s 

TCVN 5935-2:2013 

TCVN 5935-1:2013 

16.  

Máy điện quay 

Rotary machine 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

measurement 

1 kΩ / (10 kΩ ~ 1,0 

TΩ) 

10 V / (0,25 ~ 5,0) kV 

0,1 s / (1 ~ 3 600) s 

 IEC 60034-27-4:2018 

 

17.  

Đo điện trở môt chiều 

cuộn dây 

Measure DC coil 

resistance 

0,1 μΩ / (0,1 μΩ ~ 2 

kΩ) 

1 mA / (10 mA ~ 10 A) 

IEC 60034-2-1:2024 

18.  

Thử nghiệm điện áp 

xoay chiều tăng cao tần 

số công nghiệp 

Industrial frequency 

high voltage alternating 

current test 

0,1 kV / (0,1 ~ 100) kV 

1 mA / (1 m A ~ 250 

mA) 

0,1s / (1 ~ 1 800) s 

IEC 60034-1: 2022 

19.  
Hệ thống nối đất      

Grounding system 

Điện trở nối đất 

Grounding resistance 

 

0,01Ω / (0,1Ω ~ 2,0 

kΩ) 

 

BS 7430:2011+A1:2015 

20.  
Chống sét van 

Lightning arrester 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

measurement 

1 kΩ / (10 kΩ ~ 1,0 

TΩ) 

10 V / (0,25 ~ 5,0) kV 

0,1 s / (1 ~ 3 600) s 

 

 QCVN QTĐ 5:2009/ 

BCT 
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21.  

Đo điện áp tham chiếu 

theo dòng điện tham 

chiếu 

Measure reference 

voltage according to 

reference current 

0,1 kV / (0,1 ~ 100) kV 

1 mA / (1 m A ~ 250 

mA) 

IEC 60099-4: 2014 

22.  

Thử nghiệm điện áp 

xoay chiều tăng cao tần 

số công nghiệp 

Industrial frequency 

high voltage 

alternating current test 

0,1 kV / (0,1 ~ 100) kV 

1 mA / (1 m A ~ 250 

mA) 

0,1s / (1 ~ 1 800) s 

IEC 60099-4: 2014 

23.  

Thiết bị đóng 

cắt và điều 

khiển hạ áp 

(Áp to mát) 

Low-voltage 

switching 

and 

control 

equipment 

(Aptomat) 

Đo điện trở cách điện 

Insulation resistance 

measurement 

1 kΩ / (10 kΩ ~ 1,0 

TΩ) 

10 V / (0,25 ~ 5,0) kV 

0,1 s / (1 ~ 3 600) s 

TCVN 6434-1:2018 

(IEC 60898-1:2015) 

24.  

Thử nghiệm điện áp 

xoay chiều tăng cao tần 

số công nghiệp 

Industrial frequency 

high voltage 

alternating current test 

0,1 kV / (0,1 ~ 100) kV 

1 mA / (1 m A ~ 250 

mA) 

0,1s / (1 ~ 1 800) s 

TCVN 6434-1:2018 

(IEC 60898-1:2015) 

 

Ghi chú / Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard 

- IEC: Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission  

- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard 

- IEEE: Hội kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers 

- Trường hợp Phòng thí nghiệm DADICO thuộc Công ty TNHH Thiết bị Điện DADICO cung cấp dịch vụ thử nghiệm 

chất lượng sản phẩm hàng hóa thì Phòng thí nghiệm DADICO thuộc Công ty TNHH Thiết bị Điện DADICO phải 

đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp 

dịch vụ này/ In case of providing product quality testing services Inspection Deparment-An Dong gemological 

identification and research joint stock company  must register and be granted a certificate of operation registration 

in accordance with the law before providing this service.. 


